
THỜI KHÓA BIỂU
( Mẫu giáo bé)

	Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1+ 3
	VĂN HỌC
	THỂ DỤC
	TOÁN
	KPKH
	TẠO HÌNH

	Tuần 2+ 4
	VĂN HỌC
	THỂ DỤC
	ÂM NHẠC
	KPKH
	TẠO HÌNH






BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN THÁNG 05/2022
Lớp: Mẫu giáo bé C2

	Thời gian
	Tuần I
Từ 02 đến 06/5/2022
	Tuần II
Từ 9 đến 13/5/2022
	Tuần III
Từ 16 đến 20/5/2022
	Tuần IV
Từ 23 đến 27/5/2022

	Giáo viên
	Lê Thị Thu Hương
	Giáp Thị Hoa 
	Lê Thị Thu Hương
	Giáp Thị Hoa 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 05 NĂM 2022

	Tuần

	Tuần I
Từ 02 đến 06/5/2022
	Tuần II
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Thể dục sáng
	* Cô vui vẻ đón vào lớp, cho trẻ chơi đồ chơi tự chọn theo từng nhóm nhỏ.
-Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của học sinh
* Tập thể dục sáng:MT1
- Khởi động: Đi nhẹ nhàng theo nhạc MT3
- Tập BTPTC: Tập theo lời ca 
+ Hô hấp: Tay vươn lên cao dang 2 bên từ từ hạ xuống
+ Tay: Ra trước lên cao      
+ Chân: Kiễng chân lên cao, Ngồi khuỵu gốiMT 2
+ Bụng lườn: Nghiêng người sang 2 bên     
+ Bật: Chụm tách
- Cho trẻ xếp hàng đi nhẹ nhàng vào lớp
	MT: 1,2,3

	Trò chuyện
	- Trò chuyện cùng trẻ về đặc điểm mùa hè
+ Các con biết gì về mùa hè?
+ Mùa hè thời tiết như thế nào?
+ Vào mùa hè các con thường mặc trang phục như thế nào?
 Giáo dục trẻ biết mặc trang phục phù hợp với mùa
- Trò chuyện cùng trẻ về nước
+ Các con biết nước ở đâu không?
+ Nước có màu gì? Có mùi gì không? Có vị gì không?
+ Nước dùng để làm gì? Muốn có nước sạch chúng mình phải làm gì?
 Giáo dục trẻ biết gữ gìn và bảo vệ nguồn nước
- Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ và ngày sinh nhật Bác. 
- Con có biết Bác Hồ là ai không? 
- Bác Hồ có yêu thiếu nhi không? Ngày19/ 5 là ngày gì?
- Bác Hồ là vị lãnh tụ đáng kính và là người cha già của dân Việt Nam, Bác rất thương yêu các cháu thiếu nhi. Vì thế các con hãy cô gắng chăm ngoan, vâng lời ông bà, bố mẹ và nghe lời các cô để trở thành cháu ngoan Bác Hồ nhé.
- Trò chuyện cùng trẻ về một số phương tiện giao thông, một số bộ phận trên cơ thể trẻ
+ Các con biết phương tiện giao thông nào kể cho cô và các bạn xem nào?
+ Các con hãy kể cho cô nghe về một số bộ phận trên cơ thể mình nào?
	















	




Hoạt động học
	Thứ hai
	Văn học
Thơ: Nắng bốn mùa
( Tiết chưa biết )
MT 49
	Văn học
Thơ : Nước ơi
( Tiết chưa biết )
	Văn học
Thơ: Bé em tập nói
( Tiết chưa biết )
	Văn học
Kể chuyện ST
Xe lu và xe ca
MT 51
	MT: 5,
20,22,
25, 49, 51,63,
64,75,
76

	
	Thứ ba
	Thể dục
- VĐCB: 
Bò thấp chui qua cổng
- TCVĐ: 
Vận chuyển phao
( Tiết đã biết )
	Hoạt động học
1/Hoạt động trò chuyện sáng 
2. Hoạt động giao lưu với hoạt động góc với lớp C3 
	Thể dục
- VĐCB:
Bò thấp chui cổng
- TCVĐ: 
Ô tô và chim sẻ
( Tiết đã biết )
	Thể dục
- VĐCB: 
Ném đích nằm ngang
- TCVĐ:
Gà vào vườn hoa
( Tiết đã biết )
MT5
	

	
	Thứ tư
	Âm nhạc
NDTT
- DH: Mùa hè đến
NDKH
-NH: Mây và  gió
-TCAN: Ai nhanh hơn
	Toán
Dạy trẻ phân 1 nhóm thành 2 nhóm theo dấu hiệu: Màu sắc và kích thước.
MT 22
	Âm nhạc
NDTT:
- VĐMH: Mùa hè đến
NDKH:
- NH: Mây và gió
MT 75
	Toán
Ôn nhận biết phía trước phía sau của bản thân

	

	
	Thứ năm
	KPKH
Khám phá về mùa hè

	KPKH
Làm thí nghiệm: Sự kỳ diệu trong nước
MT 20
	KPKH
Bác Hồ kính yêu
MT 63,64
	KPKH
Làm thí nghiệm sự kỳ diệu của pháo hoa
(Giáo án 5E)

	

	
	Thứ sáu
	Tạo hình
Dự án: Làm chong chóng cầu vồng
(Giáo án EDP)
MT 25, 76
	Tạo hình
Vẽmưa 
và tô màu cái ô
(Tiết đề tài)
	Tạo hình
Tô màu bức tranh
 lăng Bác Hồ 
(Tiết đề tài )
	Tạo hình
Vẽ con thỏ
(Tết đề tài )

	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1
- QS : Thời tiết mùa hè                                                              - TCVĐ:  Vận chuyển trang phục mùa hè
- Làm thí nghiệm vật chìm vật  nổi trong nước                         -TCVĐ :Đua thuyền
- HĐTT: Giao lưu trong lớp: Tập dân vũ: Chícken
- QS:Trang phục mùa hè                                                          - TCVĐ :Bong bóng xà phòng
 Hướng dẫn trẻ hoạt động trong phòng nghệ thuật
- LĐTT: Cô và trẻ lau dọn giá góc
Tuần 2
- QS : Nước tinh khiết-TCVĐ: Đua thuyền
- QS : Sự chuyển động của nước                                                      -TCVĐ: Chuyền bóng
- HĐTT: Giao lưu trò chơi trong lớp TC: Trời nắng trời mưa
-  QS: Trời mưa                                                                                  - TCVĐ :vận chuyển nước
 Hướng dẫn trẻ hoạt động trong phòng nghệ thuật
- LĐTT: Cho trẻ cùng cô loại bỏ những đồ chơi bị hư 
Tuần 3
- QS : Tranh Bác Hồ- TCVĐ: Thi xem ai nhanh
- QS: một số hình ảnh BH với các cháu thiếu nhi                               - TCVĐ: Hái hoa tặng Bác Hồ
- HĐTT: Giao lưu trong lớp: Làm tranh, bưu thiếp tặng sinh nhật Bác Hồ
-  QS: Một số kỷ vật của Bác Hồ                                                         - TCVĐ: Mình cùng so tài
 Hướng dẫn trẻ hoạt động trong phòng nghệ thuật
- LĐTT: Cùng cô nhặt lá, tưới cây tai góc Thiên nhiên của lớp
Tuần 4
- QS : Tàu hỏa                                                                                      - TCVĐ: Đoàn tàu nhiều toa
- Làm thí nghiệm tan, không tan trong nước- TCVĐ:Tín hiệu
- HĐTT: Giao lưu trò chơi trong lớpTC: Chuyền bóng
- QS:  Một số bộ phận trên cơ thể trẻ- TCVĐ :: Bật qua suối nhỏ
- Hướng dẫn trẻ hoạt động trong phòng nghệ thuật
- LĐTT: Cho trẻ cùng đi nhặt lá vàng trong khu thể chất
	MT16,18, 84


	
	Chơi tự do
	- Làm hoa, bưu thiếp tặng Bác Hồ. Chơi với màu nước. Gập các đồ chơi: hoa, lá 
- Sâu  hoa. Chơi cắp cua bỏ giỏ, chơi ghé ọ, chơi với nước, chơi với cát
- Vẽ hoa tặng Bác Hồ. Vẽ, tô màu, xé dán giọi nước, tia nắng, Bác hồMT 84
- Chăm sóc cây tưới nước, lau lá, nhặt cỏ 
- Chơi với đồ chơi trên sân trường như xích đu, cầu trượt bập bênhMT16,18
- Xếp ao cá Bác Hồ, Xếp lăng Bác Hồ. Chơi chong chóng, bong bóng xà phòng, bắt bướm
	

	Hoạt động góc
	- Góc trọng tâm:
Tuần1:  Tô màu, nặn, vẽ, xé dán mưa
Tuần 2: Nấu các món ăn hàng ngày của bé 
Tuần3: Xây lăng Bác Hồ
Tuần 4: Chăm sóc góc thiên nhiên
-Góc phân vai:+ Bán hàng, nội trợ
+Ôn kỹ năng tự phục vụ: Cho trẻ chơi rót nước, cắt thức ăn bằng kéo
- Góc thiên nhiên: Chơi với vật chìm nổi, tan không tan, tưới cây chăm sóc cây…
- Góc học tập: Phân biệt chiều rộng của 2 đối tượng bằng đồ dùng học toán. Xem sách, truyện có nội dung về nước, về mùa hè, về Bác Hồ. Kể truyện theo tranh về câu truyện Ai ngoan sẽ được thưởng, giọt nước tí xíu. Về bài thơ. Nắng bốn mùa, mây và gió, bé em tập nói, Ảnh bác…MT31
- Góc nghệ thuật: Múa, hát các bài về nước, mùa hè, Bác Hồ. Tạo ra một số sản phẩm tạo hình bằng các nguyên vậtliệu tạo hình khác nhauMT 82,83, 
	




MT31, 82, 83

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Có nề nếp rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy. Rưả mặt, lau miệng trước và sau những bữa ăn dưới sự hướng dẫn của cô.MT 8,9
- Rèn kỹ năng xếp hàng theo thứ tự đi rửa tay
- Có nề nếp đi vệ sinh, bỏ rác đúng nơi qui định
- Biết ngồi vào đúng bàn ăn, khi ăn không nói chuyện, biết nhặt cơm vãi vào đĩa và lau tay vào khăn ẩm
- Nói tên những món ăn hàng ngày trong bữa ăn và biết ích lợi của chúng đối với sức khỏe con ngườiMT 10,12
	

MT8,9,10,12



	



Hoạt động chiều









	Tuần 1:Đọc cho trẻ nghe bài thơ: Nắng bốn mùa
       +Ôn VĐ: Bò thấp chui qua cổng
       +  Cho trẻ xem tranh về bãi biển của mùa hè
+  Làm vở toán: 
       + Tổ chức cho trẻ chơi TC: tròi nắng trời mưa
       + Tạo hình:Vẽ ông mặt trời ( Tiết mẫu )
Tuần 2:Giáo dục trẻ biết bảo vệ nguồn nước sạch, không chơi đùa gần ao, hồ, sông suối
       + Thể dục: VĐCB: Đi bước qua vật cản;  TC: Hái hoa tặng bác ( Tiết đã biết )
       + Ôn bài thơ: Nước ơi
       + Ôn bài hát: Mùa hè đến...
+ Làm vở toán
       + Tổ chức cho trẻ chơi TC: Trời nắng, trời mưa
Tuần 3:Cho trẻ xem tranh ảnh về Bác Hồ
       +Ôn bài thơ: Bé em tập nói
       + Ôn cho trẻ kỹ năng phân nhóm
       + Làm vở toán
   +Hát cho trẻ nghe bài hát: Bác Hồ một tình yêu bao la
Tuần 4:Ôn VĐ: Bước qua vật cản
       + Rèn cho trẻ  kỹ năng chơi góc kỹ năng như: Cầm dao kéo
       + Làm vở trò chơi học tập:  
       + Ôn nhận biết phía trước phía sau của babr thân
       + Ôn NBPB: Phía trước phía sau của bản thân trẻ
	













	Chử đề - sự kiện có liên quan
	Bé với mùa hè
Từ 02 đến 06/5/2022
	Sự kỳ diệu của nước
Từ 9 đến 13/5/2022
	Bé chúc mừng sinh nhật Bác
Từ 16 đến 20/5/2022
	Ôn tập
Từ 23 đến 27/5/2022
	










